
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp chính trị (3111097)
Lớp: 08TDD01

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 31081521 TRẦN THANH LINH   0.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp chính trị (3111097)
Lớp: 08TDD02

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 31080704 HUỲNH THỊ TUYẾT MINH  5.0   5.0

2 3108100960 NGUYỄN HOÀNG THẢO NGUYÊN   0.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp chính trị (3111097)
Lớp: 08TDD03

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 310893001 NGUYỄN THÀNH HIỂN  7.5   7.5

2 310891725 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN  7.5   7.5

3 310861269 PHẠM THỊ MAI  0.0  6.0   6.0

4 31081334 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG  5.5   5.5

5 310898602 MAI TUẤN THÀNH   0.0

6 310892830 VÕ THỊ BẢO TRÂM  7.0   7.0

7 310861036 THANH XUÂN TÙNG   0.0

8 3108100892 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN  6.5   6.5

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp chính trị (3111097)
Lớp: 08TDD04

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 310861636 HÁN THỊ THU HỒNG  8.5   8.5

2 3108100290 NGUYỄN XUÂN SANG  5.5   5.5

3 31081900 TRƯỢNG THỊ XUÂN THỦY  6.0   6.0

4 310816142 TRẦN THỊ KIM THƯ  3.0  5.0   5.0

5 31080717 ĐẶNG ANH TRÂN  5.0   5.0

6 310861481 HOÀNG THỊ TƯ  6.0   6.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp chính trị (3111097)
Lớp: 08TDD05

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 310892726 PHẠM THỊ THÙY DUNG  8.0   8.0

2 310898441 PHẠM THỊ THU HẰNG  7.5   7.5

3 310898643 THỊ SA LY  5.5   5.5

4 310898640 HUỲNH TẤN QUÝ  5.5   5.5

5 31080667 NGUYỄN ĐỖ HUYỀN TRÂN  5.0   5.0

6 310892753 NGUYỄN HOÀNG TRUNG  6.5   6.5

7 310892566 PHẠM THỊ KIM TUYẾN  6.5   6.5

8 3108100333 LÊ HIỂN VINH  7.0   7.0

9 310892754 TRẦN NGỌC YẾN  7.0   7.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp chính trị (3111097)
Lớp: 08TDD06

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 310898787 LÊ CÔNG PHIẾN   0.0

2 310898752 ĐÀM THỊ PH¬  6.0   6.0

3 310894241 PHAN THỊ MỸ THUẬN   0.0

4 3108102313 ĐẶNG THÙY TRINH  3.0  5.0   5.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp chính trị (3111097)
Lớp: 08TDD07

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 310899603 LÊ TRUNG HÒA   0.0

2 310899389 PHAN THỊ THU HỒNG   0.0

3 310899383 VÕ THỊ LAN  8.0   8.0

4 310899330 NGUYỄN THỊ LIỄU  7.0   7.0

5 3108100603 PHÚ THỊ MỸ NGOAN   0.0

6 310899336 NGUYỄN THỊ MỘNG THU  8.0   8.0

7 3108100583 TRƯỢNG NỮ THANH THÙY  6.5   6.5

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp chính trị (3111097)
Lớp: 08TDD08

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 3108100139 PHẠM THỊ NGỌC BÍCH  6.0   6.0

2 310899921 NGUYỄN THỊ DIỆU  5.5   5.5

3 3108100085 NGUYỄN TẤN TH¬M  6.0   6.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp chính trị (3111097)
Lớp: 08TDD09

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 3108101555 NGUYỄN THỊ KHIÊM  6.0   6.0

2 3108102102 HUỲNH ÁI PHI  7.0   7.0

3 3108101065 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT  8.5   8.5

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp lý thuyết (3111098)
Lớp: 08TDD01

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 31081521 TRẦN THANH LINH   0.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp lý thuyết (3111098)
Lớp: 08TDD02

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 31080704 HUỲNH THỊ TUYẾT MINH  7.0   7.0

2 3108100960 NGUYỄN HOÀNG THẢO NGUYÊN   0.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp lý thuyết (3111098)
Lớp: 08TDD03

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 310893001 NGUYỄN THÀNH HIỂN  6.5   6.5

2 310891725 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN  7.0   7.0

3 310861269 PHẠM THỊ MAI  5.0   5.0

4 31081334 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG  5.0   5.0

5 310898602 MAI TUẤN THÀNH   0.0

6 310892830 VÕ THỊ BẢO TRÂM  6.0   6.0

7 310861036 THANH XUÂN TÙNG   0.0

8 3108100892 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN  6.5   6.5

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp lý thuyết (3111098)
Lớp: 08TDD04

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 310861636 HÁN THỊ THU HỒNG  7.0   7.0

2 3108100290 NGUYỄN XUÂN SANG  6.0   6.0

3 31081900 TRƯỢNG THỊ XUÂN THỦY  6.0   6.0

4 310816142 TRẦN THỊ KIM THƯ  6.5   6.5

5 31080717 ĐẶNG ANH TRÂN  6.0   6.0

6 310861481 HOÀNG THỊ TƯ  5.0   5.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp lý thuyết (3111098)
Lớp: 08TDD05

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 310892726 PHẠM THỊ THÙY DUNG  7.5   7.5

2 310898441 PHẠM THỊ THU HẰNG  5.0   5.0

3 310898643 THỊ SA LY  4.5  3.0   4.5

4 310898640 HUỲNH TẤN QUÝ  5.5   5.5

5 31080667 NGUYỄN ĐỖ HUYỀN TRÂN  6.0   6.0

6 310892753 NGUYỄN HOÀNG TRUNG  6.0   6.0

7 310892566 PHẠM THỊ KIM TUYẾN  4.5   4.5

8 3108100333 LÊ HIỂN VINH  5.0   5.0

9 310892754 TRẦN NGỌC YẾN  2.5   2.5

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp lý thuyết (3111098)
Lớp: 08TDD06

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 310898787 LÊ CÔNG PHIẾN  3.0   3.0

2 310898752 ĐÀM THỊ PH¬  7.0   7.0

3 310894241 PHAN THỊ MỸ THUẬN   0.0

4 3108102313 ĐẶNG THÙY TRINH  5.0   5.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp lý thuyết (3111098)
Lớp: 08TDD07

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 310899603 LÊ TRUNG HÒA   0.0

2 310899389 PHAN THỊ THU HỒNG  5.5   5.5

3 310899383 VÕ THỊ LAN  5.5   5.5

4 310899330 NGUYỄN THỊ LIỄU  5.0   5.0

5 3108100603 PHÚ THỊ MỸ NGOAN   0.0

6 310899336 NGUYỄN THỊ MỘNG THU  5.5   5.5

7 3108100583 TRƯỢNG NỮ THANH THÙY  5.5   5.5

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp lý thuyết (3111098)
Lớp: 08TDD08

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 3108100139 PHẠM THỊ NGỌC BÍCH  6.0   6.0

2 310899921 NGUYỄN THỊ DIỆU  6.5   6.5

3 3108100085 NGUYỄN TẤN TH¬M  5.0   5.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp lý thuyết (3111098)
Lớp: 08TDD09

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 3108101555 NGUYỄN THỊ KHIÊM  3.0   3.0

2 3108102102 HUỲNH ÁI PHI  5.5   5.5

3 3108101065 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT   0.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp thực hành (3111099)
Lớp: 08TDD01

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 31081521 TRẦN THANH LINH   0.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp thực hành (3111099)
Lớp: 08TDD02

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 31080704 HUỲNH THỊ TUYẾT MINH  6.5   6.5

2 3108100960 NGUYỄN HOÀNG THẢO NGUYÊN   0.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp thực hành (3111099)
Lớp: 08TDD03

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 310893001 NGUYỄN THÀNH HIỂN  6.5   6.5

2 310891725 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN  8.0   8.0

3 310861269 PHẠM THỊ MAI  6.0   6.0

4 31081334 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG  6.5   6.5

5 310898602 MAI TUẤN THÀNH   0.0

6 310892830 VÕ THỊ BẢO TRÂM  6.5   6.5

7 310861036 THANH XUÂN TÙNG  6.0   6.0

8 3108100892 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN  4.0  6.5   6.5

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp thực hành (3111099)
Lớp: 08TDD04

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 310861636 HÁN THỊ THU HỒNG  7.5   7.5

2 3108100290 NGUYỄN XUÂN SANG  6.0   6.0

3 31081900 TRƯỢNG THỊ XUÂN THỦY  7.0   7.0

4 310816142 TRẦN THỊ KIM THƯ  7.0   7.0

5 31080717 ĐẶNG ANH TRÂN  6.5   6.5

6 310861481 HOÀNG THỊ TƯ  7.5   7.5

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp thực hành (3111099)
Lớp: 08TDD05

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 310892726 PHẠM THỊ THÙY DUNG  6.5   6.5

2 310898441 PHẠM THỊ THU HẰNG  4.5   4.5

3 310898643 THỊ SA LY  5.0   5.0

4 310898640 HUỲNH TẤN QUÝ  4.5   4.5

5 31080667 NGUYỄN ĐỖ HUYỀN TRÂN  4.5   4.5

6 310892753 NGUYỄN HOÀNG TRUNG  6.5   6.5

7 310892566 PHẠM THỊ KIM TUYẾN  6.0   6.0

8 3108100333 LÊ HIỂN VINH  6.0   6.0

9 310892754 TRẦN NGỌC YẾN  6.0   6.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp thực hành (3111099)
Lớp: 08TDD06

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 310898787 LÊ CÔNG PHIẾN  5.0   5.0

2 310898752 ĐÀM THỊ PH¬  6.0   6.0

3 310894241 PHAN THỊ MỸ THUẬN  7.0   7.0

4 3108102313 ĐẶNG THÙY TRINH  7.0   7.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp thực hành (3111099)
Lớp: 08TDD07

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 310899603 LÊ TRUNG HÒA   0.0

2 310899389 PHAN THỊ THU HỒNG   0.0

3 310899383 VÕ THỊ LAN  8.0   8.0

4 310899330 NGUYỄN THỊ LIỄU  6.0   6.0

5 3108100603 PHÚ THỊ MỸ NGOAN  5.0   5.0

6 310899336 NGUYỄN THỊ MỘNG THU  7.0   7.0

7 3108100583 TRƯỢNG NỮ THANH THÙY  5.5   5.5

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp thực hành (3111099)
Lớp: 08TDD08

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 3108100139 PHẠM THỊ NGỌC BÍCH  7.0   7.0

2 310899921 NGUYỄN THỊ DIỆU  8.0   8.0

3 3108100085 NGUYỄN TẤN TH¬M  7.5   7.5

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu



Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Phòng Đào Tạo

Mẫu In D2160

Bảng Điểm Thi Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 10-11

Môn Thi: Thi tốt nghiệp thực hành (3111099)
Lớp: 08TDD09

.

STT Mã SV Họ Và Tên KT L1 L2 L3 T.Kết

Trang 1

1 3108101555 NGUYỄN THỊ KHIÊM  3.5   3.5

2 3108102102 HUỲNH ÁI PHI  4.0   4.0

3 3108101065 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT   0.0

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2012
Người lập biểu


